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I. TRẮC NGHIỆM ( 7.0 điểm)

1. Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Tác phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản vào năm nào?

A. 1927                  B. 1937                   C. 1928                 D. 1926
Câu 2: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập nhằm mục đích gì?

A. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

B. Tập hợp lực lượng chuẩn bị vùng dậy đấu tranh.

C. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và ta sai để tự cứu lấy mình.

D. Làm lực lượng chính của cách mạng Việt Nam.
Câu 3: Ai là người lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân Ba Son (Sài Gòn) vào tháng 8 – 1925?

A. Tôn Đức Thắng.                             B. Phan Bội Châu.

C. Nguyễn An Ninh.                            D. Phan Châu Trinh.
Câu 4: Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?

A. Năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản.

B. Tháng 8-1925, công nhân xưởng Ba Son tiến hành bãi công.

C. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

D. Tháng 6-1925, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập.
Câu 5: Một trong những vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:

A. truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam.

B. truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản vào Việt Nam.

C. tập hợp giai cấp tư sản dân tộc tham gia cách mạng.

D. tập hợp thanh niên, trí thức yêu nước tham gia cách mạng.
Câu 6: Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 có đóng góp gì cho cách mạng Việt Nam?

A. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.

B. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930).

C. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.

D. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.
Câu 7: Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (tháng 1-1930), không có đại diện của tổ chức nào?

A. Đông Dương cộng sản đảng.                       B. Quốc tế cộng sản.

C. Đông Dương cộng sản liên đoàn               D. An Nam cộng sản đảng.
Câu 8: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt:

A. vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản.

B. thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

C. vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.

D. hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
Câu 9: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gồm các văn kiện nào?

A. Chính cương vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.

B. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc.
C. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.

D. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.
Câu 10: Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu?

A. Hương Cảng (Trung Quốc).                  B. Tuyên Quang (Việt Nam).
C. Hà Nội (Việt Nam).                                 D. Quảng Châu (Trung Quốc).
Câu 11: Từ năm 1919- 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào?

A. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.        B. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan. 

C. Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc. D. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.
Câu 12: Đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào?

A. Thành Lập Đông Dương Cộng sản đảng.

B. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

C. Thành lập An Nam Cộng sản đảng.

D. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 13: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa:

A. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân.

B. tư tưởng Nguyễn Ái Quốc với chủ nghĩa Mác- Lênin.

C. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

D. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào yêu nước, phong trào vô sản hóa.
Câu 14: Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế (1929-1933) là gì?

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, vô sản với tư sản.

B. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản.

C. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến.

D. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến.
Câu 15: Mục tiêu đấu tranh chính trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?

A. Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.

B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

C. Chống đế quốc và phát xít Pháp – Nhật, đòi độc lập cho dân tộc.

D. Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình.
Câu 16: Khối liên minh công - nông ở Việt Nam lần đầu tiên được hình thành trong giai đoạn nào?

A. Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925.  B. Phong trào công nhân 1926 – 1929.

C. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.          D. Phong trào dân tộc dân chủ 1925 – 1930.
Câu 17: Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào dưới đây?

A. Khởi nghĩa Yên Bái (1930).               B. Khởi nghĩa Nam Kì (1940).

C. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940).              D. Khởi nghĩa Đô Lương (1941).
Câu 18: Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám (1945) là:

A. chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta.

B. người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

C. đem lại độc lập, tự do cho dân tộc và góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.

D. lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta.
Câu 19: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào?

A. Võ Nguyên Giáp.                   B. Tôn Đức Thắng.

C. Hồ Chí Minh.                       D. Huỳnh Thúc Kháng.
Câu 20: Ngày 9 – 3 - 1945 ở Đông Dương xảy ra sự kiện gì?

A. Nhật vượt biên giới Việt – Trung, đánh chiếm Lạng Sơn.

B. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ.

C. Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương.

D. Cao trào Kháng Nhật cứu nước bùng nổ.

2. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 21: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Pháp chạy, Nhật đầu hàng, Vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa..
Bởi thế cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp”

      (Tuyên ngôn độc lập – Trích theo hệ thống tư liệu lịch sử - ĐH Quốc gia Hà Nội)

a. Người soạn thảo “Tuyên ngôn độc lập” là Đại tướng Võ Nguyên Giáp
b. “Tuyên ngôn độc lập”là văn kiện do chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo
c. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đánh đổ phát xít Nhật

d. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã xóa bỏ chế độ quân chủ phong kiến Việt Nam
Câu 22: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên”
a. Người sáng lập tổ chức là Nguyễn Ái Quốc
b. Thành lập do các nhà cách mạng yêu nước đang hoạt động ở nước ngoài

c. Thực hiện chủ trương “vô sản hoá” nhằm mục đích nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân.

d. Là cơ sở để xây dựng Đảng Cộng sản và thực hiện sứ mệnh lịch sử là chuẩn bị về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản.
II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)                                                          

Câu 1 (2,0 điểm): Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945
Câu 2  (1,0 điểm): Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930?
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[[
I. TRẮC NGHIỆM ( 7.0 điểm)

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?


A. Năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản.

B. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

C. Tháng 8-1925, công nhân xưởng Ba Son tiến hành bãi công.

D. Tháng 6-1925, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập.
Câu 2. Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (tháng 1-1930), không có đại diện của tổ chức nào?


A. Quốc tế cộng sản.
B. Đông Dương cộng sản đảng.

C. An Nam cộng sản đảng.
D. Đông Dương cộng sản liên đoàn
Câu 3. Ai là người lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân Ba Son (Sài Gòn) vào tháng 8 – 1925?


A. Phan Châu Trinh.      

 B. Nguyễn An Ninh.              

C. Tôn Đức Thắng.              
D. Phan Bội Châu.
Câu 4. Mục tiêu đấu tranh chính trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?


A. Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.

B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

C. Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình.

D. Chống đế quốc và phát xít Pháp – Nhật, đòi độc lập cho dân tộc.
Câu 5. Một trong những vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:


A. truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam.

B. tập hợp thanh niên, trí thức yêu nước tham gia cách mạng.


C. tập hợp giai cấp tư sản dân tộc tham gia cách mạng.

D. truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản vào Việt Nam.
Câu 6. Từ năm 1919- 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào?


A. Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.         
  B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.                  
  D. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.
Câu 7. Đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào?


A. Thành Lập Đông Dương Cộng sản đảng.   

B. Thành lập An Nam Cộng sản đảng.

C. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 8. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt:

A. vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản.   
B. vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.  
C. thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

D. hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
Câu 9. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế (1929-1933) là gì?

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, vô sản với tư sản.

B. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản.

C. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến.

D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến.
Câu 10. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu?


A. Tuyên Quang (Việt Nam).
B. Quảng Châu (Trung Quốc).

C. Hương Cảng (Trung Quốc).
D. Hà Nội (Việt Nam).
Câu 11. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gồm các văn kiện nào?


A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.

B. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.

C. Chính cương vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.

D. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc.
Câu 12. Tác phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản vào năm nào?


A. 1937
B. 1928
C. 1927
D. 1926
Câu 13. Khối liên minh công - nông ở Việt Nam lần đầu tiên được hình thành trong giai đoạn nào?


A. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.          B. Phong trào công nhân 1926 – 1929.

C. Phong trào dân tộc dân chủ 1925 – 1930.  D. Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925.
Câu 14. “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào?


A. Tôn Đức Thắng.

B. Hồ Chí Minh.           

C. Võ Nguyên Giáp.             
D. Huỳnh Thúc Kháng.
Câu 15. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa:


A. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân.

B. tư tưởng Nguyễn Ái Quốc với chủ nghĩa Mác- Lênin.

C. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào yêu nước, phong trào vô sản hóa.

D. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
Câu 16. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào dưới đây?


A. Khởi nghĩa Đô Lương (1941).
B. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940).

C. Khởi nghĩa Yên Bái (1930).
D. Khởi nghĩa Nam Kì (1940).
Câu 17. Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919-1925 có đóng góp gì cho cách mạng Việt Nam?
A. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.
B. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.
C. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930).
D. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.
Câu 18. Ngày 9 – 3 - 1945 ở Đông Dương xảy ra sự kiện gì?

A. Nhật vượt biên giới Việt – Trung, đánh chiếm Lạng Sơn.       
B. Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương.
C. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ.
D. Cao trào Kháng Nhật cứu nước bùng nổ.
Câu 19. Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám (1945) là:


A. đem lại độc lập, tự do cho dân tộc và góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.

B. người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

C. chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta.

D. lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta.
Câu 20. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập nhằm mục đích gì?


A. Tập hợp lực lượng chuẩn bị vùng dậy đấu tranh.

B. Làm lực lượng chính của cách mạng Việt Nam.

C. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và ta sai để tự cứu lấy mình.

D. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
II. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.

Câu 21: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Pháp chạy, Nhật đầu hàng, Vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa..
Bởi thế cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp”

      (Tuyên ngôn độc lập – Trích theo hệ thống tư liệu lịch sử - ĐH Quốc gia Hà Nội)

a. Người soạn thảo “Tuyên ngôn độc lập” là Đại tướng Võ Nguyên Giáp

b. “Tuyên ngôn độc lập”là văn kiện do chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo

c. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đánh đổ phát xít Nhật

d. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã xóa bỏ chế độ quân chủ phong kiến Việt Nam
Câu 22: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên”

a. Người sáng lập là Nguyễn Ái Quốc

b. Thành lập do các nhà cách mạng yêu nước đang hoạt động ở nước ngoài

c. Thực hiện chủ trương “vô sản hoá” nhằm mục đích nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân.

d. Là cơ sở để xây dựng Đảng Cộng sản và thực hiện sứ mệnh lịch sử là chuẩn bị về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản.
II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)                                                          

Câu 1 (2,0 điểm): Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Câu 2  (1,0 điểm): Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930?
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

1. Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Khối liên minh công - nông ở Việt Nam lần đầu tiên được hình thành trong giai đoạn nào?


A. Phong trào dân tộc dân chủ 1925 – 1930.     B. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.

C. Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925.      D. Phong trào công nhân 1926 – 1929.
Câu 2. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt:

A. vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.  
B. hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
C. vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản.                        
D. thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
Câu 3. Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (tháng 1-1930), không có đại diện của tổ chức nào?


A. Quốc tế cộng sản.
B. Đông Dương cộng sản đảng.

C. An Nam cộng sản đảng.
D. Đông Dương cộng sản liên đoàn
Câu 4. Một trong những vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:


A. truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam.

B. tập hợp giai cấp tư sản dân tộc tham gia cách mạng.

C. tập hợp thanh niên, trí thức yêu nước tham gia cách mạng.

D. truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản vào Việt Nam.
Câu 5. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gồm các văn kiện nào?


A. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc.

B. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.

C. Chính cương vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.

D. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.
Câu 6. “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào?


A. Tôn Đức Thắng.

B. Huỳnh Thúc Kháng.
 

C. Hồ Chí Minh.                  
 D. Võ Nguyên Giáp.
Câu 7. Từ năm 1919- 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào?


A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.                           


 B. Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.              

D. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.
Câu 8. Ai là người lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân Ba Son (Sài Gòn) vào tháng 8 – 1925?


A. Phan Bội Châu.            
B. Nguyễn An Ninh.
 

C. Phan Châu Trinh.
    
D. Tôn Đức Thắng.
Câu 9. Tác phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản vào năm nào?


A. 1926
B. 1927
C. 1937
D. 1928
Câu 10. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa:


A. tư tưởng Nguyễn Ái Quốc với chủ nghĩa Mác- Lênin.

B. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào yêu nước, phong trào vô sản hóa.

C. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

D. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân.
Câu 11. Đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào?


A. Thành Lập Đông Dương Cộng sản đảng.      


B. Thành lập An Nam Cộng sản đảng.

C. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn


D. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 12. Mục tiêu đấu tranh chính trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?


A. Chống đế quốc và phát xít Pháp – Nhật, đòi độc lập cho dân tộc.

B. Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình.

C. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

D. Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.
Câu 13. Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám (1945) là:


A. lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta.

B. người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

C. đem lại độc lập, tự do cho dân tộc và góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.

D. chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta.
Câu 14. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập nhằm mục đích gì?


A. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và ta sai để tự cứu lấy mình.

B. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

C. Tập hợp lực lượng chuẩn bị vùng dậy đấu tranh.

D. Làm lực lượng chính của cách mạng Việt Nam.
Câu 15. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế (1929-1933) là gì?


A. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản.

B. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến.

C. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến.

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, vô sản với tư sản.
Câu 16. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?


A. Tháng 8-1925, công nhân xưởng Ba Son tiến hành bãi công.

B. Tháng 6-1925, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập.

C. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

D. Năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản.
Câu 17. Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 có đóng góp gì cho cách mạng Việt Nam?


A. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.

B. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930).

C. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.

D. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.
Câu 18. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu?


A. Hà Nội(Việt Nam) 


B. Quảng Châu(Trung Quốc) 

C. Hương Cảng(Trung Quốc)  


D. Tuyên Quang(Việt Nam)
Câu 19. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào dưới đây?


A. Khởi nghĩa Đô Lương (1941)


B. Khởi nghĩa Nam Kì (1940)

C. Khởi nghĩa Yên Bái (1930)


D. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940)
Câu 20. Ngày 9 – 3 - 1945 ở Đông Dương xảy ra sự kiện gì?


A. Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương.


B. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ.
C. Nhật vượt biên giới Việt – Trung, đánh chiếm Lạng Sơn.

D. Cao trào Kháng Nhật cứu nước bùng nổ.

2. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.

Câu 21: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Pháp chạy, Nhật đầu hàng, Vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa..
Bởi thế cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp”

      (Tuyên ngôn độc lập – Trích theo hệ thống tư liệu lịch sử - ĐH Quốc gia Hà Nội)

a. Người soạn thảo “Tuyên ngôn độc lập” là Đại tướng Võ Nguyên Giáp

b. “Tuyên ngôn độc lập”là văn kiện do chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo

c. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đánh đổ phát xít Nhật

d. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã xóa bỏ chế độ quân chủ phong kiến Việt Nam
Câu 22: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên”

a. Người sáng lập là Nguyễn Ái Quốc

b. Thành lập do các nhà cách mạng yêu nước đang hoạt động ở nước ngoài

c. Thực hiện chủ trương “vô sản hoá” nhằm mục đích nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân.

d. Là cơ sở để xây dựng Đảng Cộng sản và thực hiện sứ mệnh lịch sử là chuẩn bị về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản.
II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)                                                          

Câu 1 (2,0 điểm): Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Câu 2  (1,0 điểm): Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930?
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

1. Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế (1929-1933) là gì?


A. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến.

B. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, vô sản với tư sản.

C. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản.

D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến.
Câu 2. Mục tiêu đấu tranh chính trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?


A. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

B. Chống đế quốc và phát xít Pháp – Nhật, đòi độc lập cho dân tộc.

C. Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình.

D. Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.
Câu 3. Tác phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản vào năm nào?


A. 1926
B. 1937
C. 1927
D. 1928
Câu 4. Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám (1945) là:


A. đem lại độc lập, tự do cho dân tộc và góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.

B. chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta.

C. lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta.

D. người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.
Câu 5. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?


A. Năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản.

B. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

C. Tháng 8-1925, công nhân xưởng Ba Son tiến hành bãi công.

D. Tháng 6-1925, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập.
Câu 6. Một trong những vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:


A. truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản vào Việt Nam.

B. tập hợp giai cấp tư sản dân tộc tham gia cách mạng.

C. tập hợp thanh niên, trí thức yêu nước tham gia cách mạng.

D. truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam.
Câu 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa:


A. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

B. tư tưởng Nguyễn Ái Quốc với chủ nghĩa Mác- Lênin.

C. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân.

D. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào yêu nước, phong trào vô sản hóa.
Câu 8. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập nhằm mục đích gì?


A. Tập hợp lực lượng chuẩn bị vùng dậy đấu tranh.

B. Làm lực lượng chính của cách mạng Việt Nam.

C. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và ta sai để tự cứu lấy mình.

D. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
Câu 9. Ai là người lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân Ba Son (Sài Gòn) vào tháng 8 – 1925?


A. Tôn Đức Thắng             B. Phan Châu Trinh                C. Phan Bội Châu.
 D. Nguyễn An Ninh.
Câu 10. Khối liên minh công - nông ở Việt Nam lần đầu tiên được hình thành trong giai đoạn nào?


A. Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925.             B. Phong trào công nhân 1926 – 1929.

C. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.                  D. Phong trào dân tộc dân chủ 1925 – 1930.
Câu 11. “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào?


A. Huỳnh Thúc Kháng.
B. Tôn Đức Thắng.
C. Võ Nguyên Giáp.
D. Hồ Chí Minh.
Câu 12. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt:


A. hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.  


C. vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.

B. thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.     


D. vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản.
Câu 13. Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1925 có đóng góp gì cho cách mạng Việt Nam?


A. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.

B. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.

C. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930).

D. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.
Câu 14. Ngày 9 – 3 - 1945 ở Đông Dương xảy ra sự kiện gì?


A. Nhật vượt biên giới Việt – Trung, đánh chiếm Lạng Sơn.     C. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ.

B. Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương.
          D. Cao trào Kháng Nhật cứu nước bùng nổ.
Câu 15. Đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào?


A. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.     B. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Thành lập An Nam Cộng sản đảng.                   D. Thành Lập Đông Dương Cộng sản đảng.
Câu 16. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào dưới đây?


A. Khởi nghĩa Yên Bái (1930).
B. Khởi nghĩa Nam Kì (1940).

C. Khởi nghĩa Đô Lương (1941).
D. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940).
Câu 17. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu?

A. Hà Nội(Việt Nam) 
B. Quảng Châu(Trung Quốc) 

C. Hương Cảng(Trung Quốc)
D. Tuyên Quang(Việt Nam)
Câu 18. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gồm các văn kiện nào?


A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.

B. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.

C. Chính cương vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.

D. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc.
Câu 19. Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (tháng 1-1930), không có đại diện của tổ chức nào?


A. Đông Dương cộng sản liên đoàn
B. An Nam cộng sản đảng.

C. Quốc tế cộng sản.
D. Đông Dương cộng sản đảng.
Câu 20. Từ năm 1919- 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào?


A. Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.                     
 B. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.              
D. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.

2. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.

Câu 21: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Pháp chạy, Nhật đầu hàng, Vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa..
Bởi thế cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp”

      (Tuyên ngôn độc lập – Trích theo hệ thống tư liệu lịch sử - ĐH Quốc gia Hà Nội)

a. Người soạn thảo “Tuyên ngôn độc lập” là Đại tướng Võ Nguyên Giáp

b. “Tuyên ngôn độc lập”là văn kiện do chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo

c. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đánh đổ phát xít Nhật

d. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã xóa bỏ chế độ quân chủ phong kiến Việt Nam
Câu 22: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên”

a. Người sáng lập là Nguyễn Ái Quốc

b. Thành lập do các nhà cách mạng yêu nước đang hoạt động ở nước ngoài

c. Thực hiện chủ trương “vô sản hoá” nhằm mục đích nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân.

d. Là cơ sở để xây dựng Đảng Cộng sản và thực hiện sứ mệnh lịch sử là chuẩn bị về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản.
II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)                                                          

Câu 1 (2,0 điểm): Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945\
Câu 2  (1,0 điểm): Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930?
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

1. Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám (1945) là:


A. người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

B. chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta.

C. lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta.

D. đem lại độc lập, tự do cho dân tộc và góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.
Câu 2. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?


A. Tháng 6-1925, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập.

B. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

C. Tháng 8-1925, công nhân xưởng Ba Son tiến hành bãi công.

D. Năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản.
Câu 3. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập nhằm mục đích gì?


A. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

B. Làm lực lượng chính của cách mạng Việt Nam.

C. Tập hợp lực lượng chuẩn bị vùng dậy đấu tranh.

D. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và ta sai để tự cứu lấy mình.
Câu 4. Từ năm 1919- 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào?


A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.                            B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.            D. Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.
Câu 5. Một trong những vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:


A. tập hợp giai cấp tư sản dân tộc tham gia cách mạng.

B. tập hợp thanh niên, trí thức yêu nước tham gia cách mạng.

C. truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam.

D. truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản vào Việt Nam.
Câu 6. Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (tháng 1-1930), không có đại diện của tổ chức nào?


A. Đông Dương cộng sản liên đoàn
B. Đông Dương cộng sản đảng.

C. An Nam cộng sản đảng.
D. Quốc tế cộng sản.
Câu 7. Mục tiêu đấu tranh chính trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?


A. Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình.

B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

C. Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.

D. Chống đế quốc và phát xít Pháp – Nhật, đòi độc lập cho dân tộc.
Câu 8. Tác phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản vào năm nào?


A. 1928
B. 1927
C. 1937
D. 1926
Câu 9. Khối liên minh công - nông ở Việt Nam lần đầu tiên được hình thành trong giai đoạn nào?


A. Phong trào dân tộc dân chủ 1925 – 1930.     B. Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925.

C. Phong trào công nhân 1926 – 1929.             D. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.
Câu 10. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế (1929-1933) là gì?


A. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản.

B. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến.

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, vô sản với tư sản.

D. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến.
Câu 11. “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào?


A. Võ Nguyên Giáp.
B. Tôn Đức Thắng.
C. Huỳnh Thúc Kháng.
D. Hồ Chí Minh.
Câu 12. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu?


A. Tuyên Quang (Việt Nam).
B. Hương Cảng (Trung Quốc).

C. Hà Nội (Việt Nam).
D. Quảng Châu (Trung Quốc).
Câu 13. Ngày 9 – 3 - 1945 ở Đông Dương xảy ra sự kiện gì?


A. Cao trào Kháng Nhật cứu nước bùng nổ.    C. Nhật vượt biên giới Việt – Trung, đánh chiếm Lạng Sơn

B. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ.
       D. Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương.
Câu 14. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gồm các văn kiện nào?


A. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.

B. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc.

C. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.

D. Chính cương vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.
Câu 15. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa:


A. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

B. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào yêu nước, phong trào vô sản hóa.

C. tư tưởng Nguyễn Ái Quốc với chủ nghĩa Mác- Lênin.

D. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân.
Câu 16. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt:


A. hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

B. thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

C. vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản.

D. vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.
Câu 17. Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1925 có đóng góp gì cho cách mạng Việt Nam?


A. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930).

B. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.

C. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.

D. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.
Câu 18. Đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào?


A. Thành lập An Nam Cộng sản đảng.             
B. Thành Lập Đông Dương Cộng sản đảng.

C. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.      
D. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 19. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào dưới đây?


A. Khởi nghĩa Yên Bái (1930).
B. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940).

C. Khởi nghĩa Đô Lương (1941).
D. Khởi nghĩa Nam Kì (1940).
Câu 20. Ai là người lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân Ba Son (Sài Gòn) vào tháng 8 – 1925?


A. Phan Bội Châu.
B. Nguyễn An Ninh.          C. Phan Châu Trinh.               D. Tôn Đức Thắng.

2. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.

Câu 21: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Pháp chạy, Nhật đầu hàng, Vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa..
Bởi thế cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp”

      (Tuyên ngôn độc lập – Trích theo hệ thống tư liệu lịch sử - ĐH Quốc gia Hà Nội)

a. Người soạn thảo “Tuyên ngôn độc lập” là Đại tướng Võ Nguyên Giáp

b. “Tuyên ngôn độc lập”là văn kiện do chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo

c. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đánh đổ phát xít Nhật

d. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã xóa bỏ chế độ quân chủ phong kiến Việt Nam
Câu 22: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên”

a. Người sáng lập là Nguyễn Ái Quốc

b. Thành lập do các nhà cách mạng yêu nước đang hoạt động ở nước ngoài

c. Thực hiện chủ trương “vô sản hoá” nhằm mục đích nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân.

d. Là cơ sở để xây dựng Đảng Cộng sản và thực hiện sứ mệnh lịch sử là chuẩn bị về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản.
II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)                                                          

Câu 1 (2,0 điểm): Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Câu 2  (1,0 điểm): Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930?
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám (1945) là:


A. người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

B. chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta.

C. lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta.

D. đem lại độc lập, tự do cho dân tộc và góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.
Câu 2. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?


A. Tháng 6-1925, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập.

B. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

C. Tháng 8-1925, công nhân xưởng Ba Son tiến hành bãi công.

D. Năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản.
Câu 3. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập nhằm mục đích gì?


A. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

B. Làm lực lượng chính của cách mạng Việt Nam.

C. Tập hợp lực lượng chuẩn bị vùng dậy đấu tranh.

D. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và ta sai để tự cứu lấy mình.
Câu 4. Từ năm 1919- 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào?


A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.                            B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.            D. Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.
Câu 5. Một trong những vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:


A. tập hợp giai cấp tư sản dân tộc tham gia cách mạng.

B. tập hợp thanh niên, trí thức yêu nước tham gia cách mạng.

C. truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam.

D. truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản vào Việt Nam.
Câu 6. Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (tháng 1-1930), không có đại diện của tổ chức nào?


A. Đông Dương cộng sản liên đoàn
B. Đông Dương cộng sản đảng.

C. An Nam cộng sản đảng.
D. Quốc tế cộng sản.
Câu 7. Mục tiêu đấu tranh chính trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?


A. Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình.

B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

C. Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.

D. Chống đế quốc và phát xít Pháp – Nhật, đòi độc lập cho dân tộc.
Câu 8. Tác phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản vào năm nào?


A. 1928
B. 1927
C. 1937
D. 1926
Câu 9. Khối liên minh công - nông ở Việt Nam lần đầu tiên được hình thành trong giai đoạn nào?


A. Phong trào dân tộc dân chủ 1925 – 1930.     B. Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925.

C. Phong trào công nhân 1926 – 1929.             D. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.
Câu 10. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế (1929-1933) là gì?


A. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản.

B. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến.

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, vô sản với tư sản.

D. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến.
Câu 11. “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào?


A. Võ Nguyên Giáp.
B. Tôn Đức Thắng.
C. Huỳnh Thúc Kháng.
D. Hồ Chí Minh.
Câu 12. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu?


A. Tuyên Quang (Việt Nam).
B. Hương Cảng (Trung Quốc).

C. Hà Nội (Việt Nam).
D. Quảng Châu (Trung Quốc).
Câu 13. Ngày 9 – 3 - 1945 ở Đông Dương xảy ra sự kiện gì?


A. Cao trào Kháng Nhật cứu nước bùng nổ.

B. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ.

C. Nhật vượt biên giới Việt – Trung, đánh chiếm Lạng Sơn.

D. Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương.
Câu 14. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gồm các văn kiện nào?


A. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.

B. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc.

C. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.

D. Chính cương vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.
Câu 15. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa:


A. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

B. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào yêu nước, phong trào vô sản hóa.

C. tư tưởng Nguyễn Ái Quốc với chủ nghĩa Mác- Lênin.

D. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân.
Câu 16. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt:


A. hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

B. thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

C. vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản.

D. vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.
Câu 17. Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 có đóng góp gì cho cách mạng Việt Nam?


A. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930).

B. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.

C. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.

D. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.
Câu 18. Đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào?


A. Thành lập An Nam Cộng sản đảng.             B. Thành Lập Đông Dương Cộng sản đảng.

C. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.      D. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 19. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào dưới đây?


A. Khởi nghĩa Yên Bái (1930).
B. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940).

C. Khởi nghĩa Đô Lương (1941).
D. Khởi nghĩa Nam Kì (1940).
Câu 20. Ai là người lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân Ba Son (Sài Gòn) vào tháng 8 – 1925?


A. Phan Bội Châu.
                                        B. Nguyễn An Ninh.

     C. Phan Châu Trinh.
                                        D. Tôn Đức Thắng.
Dạng 2. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 21: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Pháp chạy, Nhật đầu hàng, Vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa..
Bởi thế cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp”

      (Tuyên ngôn độc lập – Trích theo hệ thống tư liệu lịch sử - ĐH Quốc gia Hà Nội)

a. Người soạn thảo “Tuyên ngôn độc lập” là Đại tướng Võ Nguyên Giáp

b. “Tuyên ngôn độc lập”là văn kiện do chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo

c. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đánh đổ phát xít Nhật

d. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã xóa bỏ chế độ quân chủ phong kiến Việt Nam
Câu 22: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên”

a. Người sáng lập là Nguyễn Ái Quốc

b. Thành lập do các nhà cách mạng yêu nước đang hoạt động ở nước ngoài

c. Thực hiện chủ trương “vô sản hoá” nhằm mục đích nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân.

d. Là cơ sở để xây dựng Đảng Cộng sản và thực hiện sứ mệnh lịch sử là chuẩn bị về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản.
II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)                                                          

Câu 1 (2,0 điểm) Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Câu 2  (1,0 điểm) Giải thích vì sao chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ?

Chúc các con làm bài tốt!
A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 - Học sinh nhận biết, thông hiểu vận dụng được các kiến thức cơ bản các chương 1,2, 3,4  
- Học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức từ bài 5,6,7,8,10 Lịch sử 9
2. Kĩ năng:

 - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, phân tích làm bài kiểm tra

          3. Thái độ: 

-Trách nhiệm: Thực hiện, tuyên truyền cho người thân về những giá trị mà bài học mang lại

- Bồi dưỡng phẩm chất trung thực trong làm bài kiểm tra

- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động họct tập lịch sử 

- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học

4. Định hướng phát triển năng lực:

* Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

* Năng lực đặc thù: 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các sự việc hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài kiểm tra; 

- Chăm chỉ học tập thông qua bài học sưu tầm các tư liệu lịch sử

- Năng lực giải quyết vấn đề, kĩ năng sáng tạo, kĩ năng nhận xét so sánh, liên hệ thực tế, phân tích sự kiện lịch sử, phương pháp tư duy, tổng hợp

- Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học, tự làm bài của học sinh.

Phong trào dân tộc, dân chủ 18 – 39/Hoạt động của NAQ và thành lập đảng /cách mạng tháng tam/ Lx 1945 - 1991
B. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
	Năng lực
	Mạch nội dung/ đơn vị kiến thức
	Cấp độ tư duy

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	- Tìm hiểu lịch sử

- Nhận thức và tư duy 

khoa học

-Vận dụng kiến thức kỹ năng
	Phong trào dân tộc, dân chủ 18 – 39
	7TN


	3TN(2)*
	1TL
	10TN



	- Tìm hiểu lịch sử

- Nhận thức và tư duy 

khoa học

-Vận dụng kiến thức kỹ năng
	Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và thành lập Đảng  cộng sản Việt Nam
	7TN


	5TN


	1TL


	12TN



	Điểm - Tỷ lệ %
	40% 
	30% 
	30% 
	100%

	Tổng
	4
	3
	3
	10

	
	


C. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KÌ I

MÔN: ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ (LỊCH SỬ) – 
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung 
kĩ năng
	Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ kiến thức,

kĩ năng cần kiểm tra,
 đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 


	

	
	Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945
	Phong trào dân tộ dân chủ 1918 - 1939
	Nhận biết

– Trình bày được những nét chung phong trào dân tộ dân chủ 1918 - 1939

Thông hiểu

- Trình bày thắng lợi của phong trào dân dân chủ

Vận dụng

- Phân tích được điểm tích cực của phong trào và cách mạng tháng Tám 1945
	6
	5
	1
	11

	
	
	Hoạt động củaNguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam


	Nhận biết

– Trình bày được những nét chung Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Thông hiểu

- Trình bày sự phát triển  Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Vận dụng

- Đánh giá được sự phát triển Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam


	8
	3
	1
	11

	Tổng
	
	40% 
	30% 
	30% 
	100%

	Tỉ lệ %
	
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
	100%


	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC 2024-2025

	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KÌ I PHÂN MÔN LỊCH SỬ 9
Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 19/12/2024


I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm 
* Đáp án dạng 1 câu trắc nghiệm chọn đáp án đúng nhất
MÃ ĐỀ 900
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án 
	A
	C
	A
	B
	B
	B
	C
	B
	D
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	D
	C
	C
	A
	C
	B
	C
	C
	C


MÃ ĐỀ 901
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án 
	C
	D
	C
	A
	D
	C
	D
	C
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	A
	B
	D
	D
	C
	B
	A
	C


MÃ ĐỀ 902
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	D
	D
	B
	C
	A
	D
	B
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án 
	D
	D
	C
	A
	C
	A
	B
	C
	B
	A


MÃ ĐỀ 903
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	C
	A
	C
	A
	A
	C
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án 
	D
	B
	C
	B
	B
	B
	C
	A
	A
	 B


MÃ ĐỀ 904

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	D
	A
	D
	A
	C
	B
	D
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án 
	D
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	C
	D
	D


* Đáp án dạng 2 Câu trắc nghiệm đúng sai: 
Điểm đối đa của 1 câu hỏi là 1 điểm

- Hs chọn chính xác 1 ý trong 1 câu hỏi được 0,1điểm

- Hs chọn chính xác 2 ý trong 1 câu hỏi được 0,25điểm

- Hs chọn chính xác 3 ý trong 1 câu hỏi được 0,5điểm

- Hs chọn chính xác 4  ý trong 1 câu hỏi được 1.0điểm
Câu 21:

	a. Sai
	b. Đúng
	c. Đúng
	d. Đúng


Câu 22

	a. Đúng
	b. Sai
	c. Đúng
	d. Đúng


II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Mã đề: Chính thức
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
	Nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945: 
- Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, luôn kiên cường, bất khuất, kiên quyết đấu tranh vì độc lập, tự do.

- Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối đúng đắn, sáng tạo.

- Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít, nhất là chiến thắng quân phiệt Nhật Bản đã cổ vũ tinh thẩn, củng cố niềm tin và tạo thời cơ để nhân dân ta đứng lên tổng khởi nghĩa
	2.0
0.5

0.5

1.0

	2
	Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930:
- Sáng lập tư tưởng và lãnh đạo phong trào cách mạng. Kết nối và liên kết các tổ chức cộng sản. Đào tạo và phát triển lực lượng cách mạng.

- Tạo lập cơ sở lý luận và đường lối cách mạng. Là người trực tiếp tổ chức các lớp học đào tạo cán bộ về lí luận cách mạng vô sản tại Quảng Châu, từng bước tháo gỡ những bất đồng của các tổ chức cộng sản để thống nhất thành lập một tổ chức Đảng ở Việt Nam.
	1.0
0.5

0.5


Mã đề: Dự bị
Phần I. Trắc nghiệm

1. Câu trắc nghiệm đúng nhất
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	D
	A
	D
	A
	C
	B
	D
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án 
	D
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	C
	D
	D


2. Câu trắc nghiệm đúng sai: 

Điểm đối đa của 1 câu hỏi là 1 điểm

- Hs chọn chính xác 1 ý trong 1 câu hỏi được 0,1điểm

- Hs chọn chính xác 2 ý trong 1 câu hỏi được 0,25điểm

- Hs chọn chính xác 3 ý trong 1 câu hỏi được 0,5điểm

- Hs chọn chính xác cả 4  ý trong 1 câu hỏi được 1.0điểm

Câu 21:

	a. Sai
	b. Đúng
	c. Sai
	d. Đúng


Câu 22

	a. Đúng
	b. Đúng
	c. Sai
	d. Đúng


	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	Câu 1
	Nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945: 
- Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, luôn kiên cường, bất khuất, kiên quyết đấu tranh vì độc lập, tự do.

- Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối đúng đắn, sáng tạo.

- Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít, nhất là chiến thắng quân phiệt Nhật Bản đã cổ vũ tinh thẩn, củng cố niềm tin và tạo thời cơ để nhân dân ta đứng lên tổng khởi nghĩa

	2.0

0.5

0.5

1

	Câu 2
	- Đến đầu những năm 80, Liên Xô lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội.

- Liên Xô đã tiến hành công cuộc cải tổ để khắc phục khủng hoảng (1985), nhưng mắc phải nhiều sai lầm: Thực hiện đa nguyên, đa đảng về chính trị (sai lầm lớn nhất). Nóng vội, thiếu đồng bộ về kinh tế, buông lỏng quản lí về văn hoá, dẫn đến khủng hoảng ngày càng trầm trọng đến mức không thể kiểm soát và Liên bang Xô viết tan rã, chủ nghĩa xã hội sụp đổ.
	0.25
0.27

	
	
	


	Ban giám hiệu


	                   Tổ trưởng


	                                 Người ra đề 



Nguyễn Ngọc Lan                            Doãn Thị Thanh Xuân                 Nguyễn Thị Hồng
Mã đề thi 900





Mã đề thi 901





Mã đề thi 902





Mã đề thi 903





Mã đề thi 904





Mã đề dự bị








